
ÑEÀ CÖÔNG THÖÛ TÓNH COÏC XI MAÊNG ÑAÁT
1. Các căn cứ pháp lý:
· Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của QHội khoá XI, kỳ họp thứ 4. Luật sửa đổi bổ sung một số điều một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009.

· Nghị định số 12/2009/NĐ – CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Thông tư 03/2009/TT-BXD  ngày 26/03/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009. Và Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15 /10 / 2009 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009.

· Nghị định 209/2004/NĐ – CP Ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lí chất lượng công trình xây dựng. Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ – CP.

·  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
2. Thí nghiệm nén tĩnh:

a. Mục đích:

Thí nghiệm nén tĩnh không phá hoại được thực hiện trước khi thi công đại trà nhằm:

+ Đánh giá khả năng chịu tải của cọc thông qua quan hệ giữa độ lún và tải trọng:

+ Kiểm tra khả năng chịu lực theo tải trọng tính toán đất nền nêu trong thiết kế cọc.

Công tác thí nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn 269-2002 TCXDVN. ‘Cọc – Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục’.

b. Yêu cầu thí nghiệm :

	Đường kính (mm)
	Chiều dài cọc (m)
	Tải trọng thiết kế (tấn)
	Tải trọng thí nghiệm ( tấn )

	800
	8
	30
	60



Số lượng cọc thí nghiệm: 3 cọc 

Thời gian nghỉ sau khi ép cọc để thử tĩnh là sau 28 ngày 
c. Phương pháp thí nghiệm:

Thí nghiệm nén tĩnh có thể được chất tải làm hai lần tùy theo sự ổn định của hai gối được thực hiện bằng phương pháp nén dọc trục theo quy trình được chủ đầu tư và tư vấn phê duyệt. Theo đó cọc được gia tải, giảm tải và đo lún theo từng cấp trong thời gian quy định cho đến tải trọng thí nghiệm dự kiến. Cọc được gia tải bằng hệ thống kích thủy lực, và đối trọng là các khối bêtông.  

c.1. Tiêu chuẩn áp dụng 

Thí nghiệm nén tĩnh được thực hiện theo tiêu chuẩn TCXDVN 269 – Cọc.  Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục.

Theo tiêu chuẩn này thí nghiệm được tiến hành bằng phương pháp dùng tải trọng tĩnh ép dọc trục sao cho dưới tác dụng của lực ép, cọc lún sâu thêm vào đất nền. Tải trọng tác dụng lên đầu cọc được thực hiện bằng kích thủy lực với phản lực là dàn chất tải. Các số liệu về tải trọng, chuyển vị biến dạng thu được trong quá trình thí nghiệm là cơ sở để phân tích, đánh giá sức chịu tải và mối quan hệ tải trọng – chuyển vị của cọc trong đất nền

Thí nghiệm nén tĩnh đến tải trọng yêu cầu là 200% tải trọng thiết kế. 

c.2. Thiết bị thí nghiệm 

Thiết bị thí nghiệm bao gồm hệ gia tải, hệ phản lực và hệ đo đạc quan trắc.


* Hệ gia tải 

Gồm các kích thủy lực và máy bơm được nối với nhau thành hệ tạo áp. Trong thí nghiệm sẽ sử dụng:

Kích thủy lực 

· Loại kích
: HJ800-20

· Hãng sản xuất
: VIỆT NAM

· Công suất
: 800 Tấn

· Hành trình
: 200 mm

· Khối lượng
: 940 kg

· Số lượng
: 01

Bơm thủy lực cao áp 

· Loại bơm
: TAIYO

· Nước sản xuất
: JAPAN

· Động cơ
: 3pha,0.75kW, 220V, 50/60Hz

· Áp lực lớn nhất
: 700 kG/cm2
· Tốc độ bơm
:  0.7 – 2.6 Liter/ phút

· Số lượng
: 1

Đồng hồ áp 

· Công suất
: 0-600 kgf/cm2
· Sai số
: 2.5%

· Số lượng
: 01 cái  

 * Tấm đệm đầu cọc và đầu kích 

Tấm đệm đầu cọc và đầu kích bằng thép bản có đủ cường độ và độ cứng đảm bảo phân bố tải trọng đồng đều của kích lên đầu cọc.

· Vật liệu
: Thép tấm (0.7x0.7)m

· Số lượng
: 1 

* Hệ đo đạc quan trắc

Hệ đo đạc quan trắc bao gồm thiết bị, dụng cụ đo tải trọng tác dụng lên đầu cọc, đo chuyển vị của cọc, máy thủy chuẩn kỹ thuật, dầm chuẩn và dụng cụ kẹp đầu cọc.

Tải trọng tác dụng lên đầu cọc được đo bằng đồng hồ áp lực lắp đặt sẵn trong hệ thống thủy lực. Đồng hồ áp lực được hiệu chỉnh với độ chính xác đến 5%

Chuyển vị của cọc được đo bằng 4 đồng hồ đo chuyển vị với hành trình dịch chuyển là >50mm, độ chính xác đến 0,01mm. Các đồng hồ được lắp cố định trên dầm chuẩn đặt đối xứng qua hai bên cọc với khoảng cách đến cọc là bằng nhau. 

Máy thủy bình dùng để kiểm tra độ dịch chuyển, chuyển vị của gối kê dàn chất tải, hệ thống neo, dầm chuẩn, độ vồng của dầm chính và chuyển vị đầu cọc. Các số liệu đo chuyển vị đầu cọc bằng máy thủy chuẩn chỉ được dùng như là số liệu kiểm tra sơ bộ.

Các thiết bị đo tải trọng và chuyển vị phải được kiểm định và hiệu chỉnh định kỳ. Các chứng chỉ kiểm định thiết bị phải trong  thời gian hiệu lực 

Các bộ phận dùng để gá lắp thiết bị đo chuyển vị gồm dầm chuẩn, dụng cụ kẹp đầu cọc phải đảm bảo ít bị biến dạng do thời tiết.

Các thông số kỹ thuật của đồng hồ đo chuyển vị, dầm chuẩn, đồng hồ áp lực như sau:

Đồng hồ đo chuyển vị

· Nước sản xuất
: TRUNG QUỐC

· Hành trình
: 50mm

· Độ chính xác
: 0.01

· Số lượng
: 04

Dầm chuẩn 

· Vật liệu
: Thép

· Kích thước
: 3m đến 4m

· Số lượng
: 2  

* Hệ phản lực 

Hệ phản lực được thiết kế để chịu được phản lực không nhỏ hơn 120% tải trọng thí nghiệm lớn nhất theo dự kiến. Hệ phản lực bao gồm dầm chính ( dầm chịu tải) kết hợp với dàn chất tải.

Dầm chính (dầm chịu tải) được lắp trực tiếp dưới dàn chất tải làm điểm tựa trực tiếp cho kích thủy lực, cùng với dàn chất tải và hệ đối trọng làm thành hệ phản lực khi gia tải lên đầu cọc.

Dàn chất tải gồm các khối bêtông đối trọng, hệ thống các dầm phụ bằng thép được đặc trên dầm chính. Đối trọng được xếp trên mặt phẳng tạo thành từng hệ thống các dầm phụ, số lượng đối trọng phụ thuộc vào đối trọng thí nghiệm. Hệ thống dầm phụ có chức năng truyền tải trọng lên dầm  chính trong quá trình thí nghiệm. Các dầm thép này được đặt cân bằng trên hai gối tựa song song cách đều cọc thí nghiệm. 

Các cấu tạo của hệ phản lực bảo đảm các yêu cầu sau:

· Mỗi loại dầm (dầm chính, dầm phụ dàn chất tải ) phải cùng chuẩn loại, cường độ, độ cứng và kích thước ;

· Tổng trọng lượng đối trọng kể cả dàn chất tải, dầm chính ….vv không nhỏ hơn 120% tải trọng thí nghiệm lớn nhất theo dự kiến.

· Các thông số kỹ thuật của hệ phản lực như sau:

Dầm chính 

· Vật liệu
: Thép cường độ cao

· Kích thước
: (600x600)mm, dài 12m

· Khối lượng
: 3.5 tấn

· Số lượng
: 01

Dầm phụ 

· Vật liệu
: Thép cường độ cao

· Kích thước
: (900x300)mm, dài 12m

· Khối lượng
: 3.5 tấn

· Số lượng
: 08 cái

Đối trọng

· Vật liệu
: Bê tông cốt thép

· Kích thước
: ( 1x1x2)m

c.3. Qui trình thí nghiệm:   

Chuẩn bị thí nghiệm 

Những cọc sẽ tiến hành thí nghiệm cần được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn hiện hành về thi công và nghiệm thu cọc. 

 Đầu cọc được gia công để đảm bảo các yêu cầu sau:

· Khoảng cách từ đầu cọc đến dầm chính phải đủ để lắp đặt kích và thiết bị đo;

· Mặt đầu cọc được bằng phẳng đảm bảo mặt phẳng đầu cọc vuông góc với trục cọc. Phải đảm bảo bêtông đầu cọc chất lượng tốt, có cường độ như thiết kế quy định, khi cần thiết phải gia cường đầu cọc để không bị phá hoại cục bộ dưới tác dụng của tải trọng thí nghiệm lớn nhất theo dự kiến.

· Hệ kích phải đặt trực tiếp trên tấm đệm đầu cọc, chính tâm so với tim cọc.

Hệ phản lực được lắp đặt theo nguyên tắc cân bằng, đối xứng qua trục cọc, bảo đảm truyền tải trọng dọc trục, chính tâm lên đầu cọc, đồng thời tuân thủ các quy định sau:

· Dàn chất tải được lắp đặt trên các gối kê ổn định;

· Dầm chính và hệ dầm chịu lực phải được kê lên các trụ đỡ hoặc các gối kê;

· Khi lắp đặt xong, đầu cọc không bị nén trước khi thí nghiệm;

Các dầm chuẩn được đặt song song hai bên cọc thí nghiệm, các trụ đỡ dầm được chôn chặt xuống đất. Chuyển vị kế được lắp đối xứng hai bên đầu cọc và được gắn ổn định lên các dầm chuẩn, chân của chuyển vị kế được tựa lên dụng cụ kẹp đầu cọc hoặc tấm đệm đầu cọc ( hoặc có thể lắp ngược lại ).

Khoảng cách lắp dựng thiết bị được quy định nhhư sau:

· Từ cọc thí nghiệm đến điểm gần nhất của các gối kê: trong mọi trường hợp không nhỏ hơn 3D (min =1.5m);

· Từ cọc thí nghiệm đến các gối đỡ dầm chuẩn:>1.5m;

· Từ mốc chuẩn đến cọc thí nghiệm và gối kê dàn chất tải >5D nhưng trong trường hợp không nhỏ hơn 2.5m. 

Cọc được tiến hành thí nghiệm sau khi cọc đã đủ thời gian nghỉ (theo yêu cầu của thiết kế).

Quy trình gia tải 

Kiểm tra thiết bị 

Trước khi thí nghiệm chính thức, tiến hành gia tải trước nhằm kiểm tra hoạt động của thiết bị thí nghiệm và tạo tiếp xúc tốt giữa thiết bị và đầu cọc. Gia tải trước được tiến hành bằng các tác dụng lên đầu cọc khoảng 5% tải trọng thiết kế, giữ tải sau đó giảm về 0, theo dõi hoạt động của thí nghiệm. Thời gian gia tải và giữ tải ở cấp 0 khoảng 10 phút

Quy trình gia tải được thực hiện trong 0.2 chu kỳ với tốc độ lún quy ước 0.25mm/ giờ 

 Cụ thể như sau:

Bảng 2 : Quy trình tăng và giảm tải

	Chu kỳ
	Tải trọng (%
tải trọng TK)
	Thời gian theo dõi lún (phút )

	Chu kỳ 1
	25
	0-10-20-30-45-60

	
	50
	-nt-

	
	75
	-nt-

	
	100
	0-10-20-20-45-60-90-120-180-240-300-360

	
	50
	0-10-20-30

	
	0
	0-10-20-30-45-60

	Chu kỳ 2
	25
	0-10-20-30-45-60

	
	50
	-nt-

	
	75
	-nt-

	
	100
	-nt-

	
	120
	-nt-

	
	140
	-nt-

	
	160
	-nt-

	
	180
	-nt-

	
	200
	0-10-20-30-45-60-90-120-150-180-210-240-300-360…1440

	
	180
	0-10-20-30

	
	140
	-nt-

	
	100
	-nt-

	
	50
	-nt-

	
	0
	0-10-20-30-45-60-90-120


Ghi chú:

Cấp tải mới chỉ được tăng khi tốc độ lún nhỏ hơn 0.25mm / giờ và không quá 2 giờ 

Trường hợp cọc có dấu hiệu bị phá hoại dưới cấp tải trọng lớn nhất theo dự kiến thì giảm về cấp tải trọng nhỏ hơn (giá trị giảm = 15% tải trọng thiết kế )và giữ tải theo quy định của cấp tải trọng lớn nhất. 

Quy định thời gian đọc đồng hồ 

Trong quá tải tăng và giảm tải, số đọc về thời gian, tải trọng, độ lún của cọc được đọc tại 0, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360 đến 1440 như trong bảng trên.

Quy định về dừng thí nghiệm 

Thí nghiệm bị dừng khi 

· Các mốc chuẩn đặt sai, không ổn định hoặc bị phá hỏng;

Việc thí nghiệm có thể được tiếp tục sau khi đã sử lý, khắc phục.

Quy định về hủy bỏ kết quả thí nghiệm 

 Thí nghiệm bị hủy bỏ nếu phát hiện thấy:

· Cọc đã bị nén trước khi gia tải ( cọc bị nén do các ngoại lực tác động có ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả thí nghiệm trước khi tiến hành quy trình gia tải);
· Các trình trạng nêu trong mục 4.3.4 không khắc phục được.
Quy định về kết thúc thí nghiệm 

Thí nghiệm được xem là kết thúc khi:

· Đạt mục tiêu thí nghiệm theo đề cương được duyệt;
· Cọc thí nghiệm bị phá hoại;
· Tải trọng thí nghiệm không thể tăng thêm được nữa do vượt quá sức chịu tải thực tế của cọc.
Quy định về tải trọng giới hạn của cọc 

Quá trình thí nghiệm được xem là đạt đến tải trọng giới hạn của cọc khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

· Tổng độ lún cọc vượt quá 10% đường kính cọc;
· Tải trọng thí nghiệm không thể tăng thêm được nữa do cọc lún nhanh không dừng trong quá trình tăng tải.
d. Báo cáo kết quả thí nghiệm:

Báo cáo thí nghiệm nén tĩnh sẽ được lập với các nội dung sau:

· Cơ sở lập báo cáo;

· Mục đích công tác thí nghiệm; 

· Quy trình - Kết quả thí nghiệm;

· Kết luận – kiến nghị.  



























































Trang 7

